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253
0117828355 Đặng Thu An Nữ 24/03/2008 040003 2 34.00

254
0139375939 Nguyễn Minh Uyên Nữ 20/12/2008 004451 2 39.25

255
0139461315 Nguyễn Lê Vy Nữ 02/12/2008 002537 2 39.00

256
0138737496 Phạm Khánh Duy Nam 25/12/2008 161327 2 38.00

257
0138737383 Nguyễn Hồng Quyên Nữ 05/03/2008 163031 2 38.00

258
0140623386 Nguyễn Thùy Chi Nữ 11/07/2008 001231 2 37.50

259
0150446832 Nguyễn Hoàng Diệu Ngân Nữ 13/06/2008 187207 2 37.25

260
0138737340 Đỗ Hà Phương Nữ 28/11/2008 162456 2 36.75

261
0140304766 Nguyễn Phương Anh Nữ 27/02/2008 040082 2 36.00

262
0143123928 Nguyễn Vũ Hồng Hải Nam 21/10/2008 184439 2 36.00

263
0134576712 Nguyễn Văn Nhật Nam 29/03/2008 041039 2 36.00

264
0139991511 Lê Tuấn Minh Nam 09/06/2008 107699 2 35.75

265
0133781338 Lê Ngọc Hân Nữ 02/05/2008 016256 2 35.50

266
0150707122 Lê Mỹ Linh Nữ 21/02/2008 162130 2 35.50

267
0134576706 Đào Duy Quảng Nam 04/03/2008 041113 2 35.50

268
0159255674 Lương Anh Dũng Nam 18/05/2008 060311 2 35.25

269
0139610658 Đào Thùy Linh Nữ 17/01/2008 040480 2 35.25

270
0141268515 Nguyễn Thị Phương Uyên Nữ 27/09/2008 062362 2 35.25

271
0139682282 Nguyễn Phương Thảo Nữ 22/07/2008 039241 2 35.00

272
0140970450 Nguyễn Phương Thảo Nữ 21/04/2008 039242 2 35.00

273
0117926684 Lương Thị Minh Thu Nữ 20/01/2008 041181 2 35.00

274
0134948648 Hoàng Bảo Yến Nữ 13/12/2008 039411 2 35.00

275
0117804845 Phạm Thị Huyền Trang Nữ 01/01/2008 039317 2 34.94

276
0135084483 Lại Duy Đạt Nam 23/04/2008 040252 2 34.75

277
0140585360 Trần Khánh Huyền Nữ 01/01/2008 038322 2 34.75

278
0143980392 Nguyễn Đức Mạnh Nam 05/03/2008 109345 2 34.75

279
0118004543 Phan Đức Trung Nam 29/02/2008 039327 2 34.75

280
0117781512 Hoàng Anh Duy Nam 24/08/2008 038172 2 34.50

281
1208009934 Nguyễn Long Hải Nam 20/12/2008 109172 2 34.50

282
0133360316 Hoàng Thạch Nam 20/12/2008 109480 2 34.50

283
0118004779 Đoàn Đức Mạnh Nam 02/08/2008 039040 2 34.25

284
0140585035 Bùi Ngọc Sơn Nam 10/12/2008 039209 2 34.25

285
0117085940 Vũ Việt Anh Nam 25/04/2008 038107 2 34.00
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286
0117085956 Nguyễn Thị Thanh Tú Nữ 01/08/2008 147322 2 34.00

287
0118004312 Đỗ Quốc Việt Nam 22/07/2008 039376 2 34.00

288
0117887904 Trần Thị Phương Anh Nữ 31/03/2008 046113 2 33.75

289
0117809687 Nguyễn Minh Đức Nam 15/09/2008 046298 2 33.75

290
0102783280 HÀ HOÀNG DUY Nam 29/04/2008 109115 2 33.75

291
0117927324 Vũ Cẩm Ly Nữ 21/05/2008 047056 2 33.75

292
0117821734 Chu Yến Nhi Nữ 30/11/2008 041041 2 33.75

293
0117996470 Nguyễn Nhất Phi Nam 19/06/2008 047222 2 33.75

294
0117888652 Nguyễn Phương Thảo Nữ 03/09/2008 039236 2 33.75

295
0117158794 Nguyễn Thu Thủy Nữ 19/01/2008 043392 2 33.75

296
0134090286 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 09/12/2008 043474 2 33.75

297
0142813915 Nguyễn Thành Trung Nam 23/05/2008 047476 2 33.75

298
0118499802 Phạm Hải Yến Nữ 06/03/2008 047591 2 33.75

299
0140497562 Đặng Châu Anh Nữ 20/03/2008 179022 2 33.50

300
0148804725 Nguyễn Đức Anh Nam 01/08/2008 038057 2 33.50

301
0117086004 Trần Thảo Đăng Nam 01/09/2008 146198 2 33.50

302
0140585013 Nguyễn Thu Hà Nữ 18/09/2008 038242 2 33.50

303
0139775743 Nghiêm Đình Hưng Nam 07/02/2008 046469 2 33.50

304
0134965425 Trương Quang Khải Nam 29/03/2008 046509 2 33.50

305
0140836880 Nguyễn Văn Nam Nam 20/08/2008 047129 2 33.50

306
0117996581 Nguyễn Hồng Phúc Nam 10/09/2008 047240 2 33.50

307
0117973346 Trần Ngọc Sơn Nam 04/01/2008 147181 2 33.50

308
0140143107 Nguyễn Minh Thắng Nam 20/04/2008 043371 2 33.50

309
0140584668 Đỗ Thanh Thảo Nữ 23/04/2008 039231 2 33.50

310
0140584670 Nguyễn Hà Phương Thảo Nữ 31/03/2008 047347 2 33.50

311
0117158696 Tô Thanh Tùng Nam 25/05/2008 043512 2 33.50

312
0117762301 Lưu Hoàng Yến Nữ 22/01/2008 039413 2 33.50

313
0117833846 Trần Khánh An Nam 26/02/2008 146011 2 33.25

314
0117086045 Nguyễn Thu Anh Nữ 19/06/2008 146073 2 33.25

315
0117158698 Phạm Mai Anh Nữ 08/11/2008 042108 2 33.25

316
0144310084 Tạ Ngọc Anh Nữ 18/01/2008 109047 2 33.25

317
0150633334 Hoàng Chí Công Nam 08/10/2008 042192 2 33.25

318
0117927696 Lê Xuân Đức Hùng Nam 19/01/2008 040405 2 33.25
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319
0118003979 Thịnh Xuân Huy Nam 29/10/2008 046434 2 33.25

320
0117887945 Lê Đăng Khoa Nam 06/12/2008 046512 2 33.25

321
0117781491 Phạm Hà Linh Nữ 27/08/2008 038424 2 33.25

322
0118021009 Đỗ Trà My Nữ 29/07/2008 162292 2 33.25

323
0134474913 Nguyễn Minh Phương Nam 06/05/2008 109429 2 33.25

324
0117887742 Đinh Công Thành Nam 27/09/2008 047333 2 33.25

325
0140185283 Bùi Hoàng Ánh Thư Nữ 04/02/2008 043394 2 33.25

326
0117805542 Nguyễn Năng Tịnh Nam 22/07/2008 047418 2 33.25

327
0140585243 Bùi Thị Huyền Trang Nữ 14/12/2008 047423 2 33.25

328
0139610694 Nguyễn Mai Trang Nữ 30/03/2008 043439 2 33.25

329
0117779116 Hoàng Quốc Tuấn Nam 12/04/2008 039333 2 33.25

330
0140585382 Nguyễn Đăng Anh Tuấn Nam 27/09/2008 039335 2 33.25

331
0118005155 Nguyễn Ngọc Vân Nữ 02/05/2008 043521 2 33.25

332
0117779112 Lưu Hải Yến Nữ 24/03/2008 039412 2 33.25

333
0118003995 Nguyễn Văn Chung Nam 19/02/2008 046188 2 33.00

334
0117158622 Lê Ngọc Diệp Nữ 12/06/2008 042207 2 33.00

335
0134981300 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 12/01/2008 046450 2 33.00

336
0117888594 Nguyễn Trúc Linh Nữ 20/06/2008 047007 2 33.00

337
0117158576 Trần Minh Linh Nữ 29/11/2008 043018 2 33.00

338
0134981336 Tô Văn Luân Nam 18/07/2008 047040 2 33.00

339
0140836884 Lê Hồng Ngân Nữ 09/09/2008 047143 2 33.00

340
0134090284 Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 26/10/2008 043188 2 33.00

341
0117887719 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 14/12/2008 047203 2 33.00

342
0102782113 Trương Uyển Như Nữ 18/11/2007 047215 2 33.00

343
0134981234 Nguyễn Anh Thư Nữ 28/01/2008 043401 2 33.00

344
0118003987 Nguyễn Văn Thuần Nam 30/01/2008 047387 2 33.00

345
0140836897 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 18/01/2008 047396 2 33.00

346
0134981278 Nguyễn Mạnh An Nam 26/03/2008 042007 2 32.75

347
0160987986 Nguyễn Phúc An Nam 10/04/2008 042008 2 32.75

348
0117887883 Trần Phúc An Nam 22/01/2008 046016 2 32.75

349
0118004481 Nguyễn Đức Bách Nam 08/09/2008 046134 2 32.75

350
0134090141 Nguyễn Mạnh Bình Nam 02/06/2008 042159 2 32.75

351
0142811814 Lê Trung Kiên Nam 14/09/2008 042526 2 32.75
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352
0118004791 Phan Bá Ngọc Nam 28/08/2008 047168 2 32.75

353
0133360330 Lê Kiều Trang Nữ 15/07/2008 109519 2 32.75

354
0118004057 Lưu Phương Anh Nữ 13/04/2008 046047 2 32.50

355
2617745049 Nguyễn Thị Thùy Anh Nữ 06/12/2008 146070 2 32.50

356
0138737464 Nguyễn Minh Đức Nam 04/11/2008 046301 2 32.50

357
0135000048 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 11/10/2008 046385 2 32.50

358
0134981241 Nguyễn Hữu Kiên Nam 02/11/2008 046534 2 32.50

359
0117158577 Lê Thảo Linh Nữ 18/12/2008 046571 2 32.50

360
0117996520 Nguyễn Quang Linh Nam 07/05/2008 046595 2 32.50

361
0117833984 Phạm Hùng Nam Nam 16/04/2008 147058 2 32.50

362
0117869009 Phạm Trần Như Ngọc Nữ 05/12/2008 043177 2 32.50

363
0139599469 Hoàng Đức Phương Nam 07/07/2008 039163 2 32.50

364
0140722187 Bùi Minh Thái Nam 01/11/2008 043342 2 32.50

365
0139599396 Lê Việt Tiến Nam 07/02/2008 039294 2 32.50

366
0117158924 Nguyễn Vũ Trung Nam 28/09/2008 043469 2 32.50

367
0140585384 Nguyễn Ngọc Tú Uyên Nữ 06/06/2008 039363 2 32.50

368
0145046970 Đàm Hà Anh Nữ 23/09/2008 046024 2 32.25

369
0140722198 Đỗ Quốc Anh Nam 22/11/2008 042030 2 32.25

370
0139599466 Nguyễn Bá Hoàng Anh Nam 11/02/2008 038051 2 32.25

371
0117158776 Hà Tuyết Băng Nữ 20/08/2008 042151 2 32.25

372
0152773952 Phạm Quang Dũng Nam 23/11/2007 042235 2 32.25

373
0118004398 Phan Minh Hải Nam 17/01/2008 046349 2 32.25

374
0117821585 Lê Minh Hiếu Nam 07/11/2008 040347 2 32.25

375
0134981296 Tô Thị Thanh Huyền Nữ 30/07/2008 046452 2 32.25

376
0140363285 Đỗ Thành Long Nam 10/04/2008 047024 2 32.25

377
0117744685 Phan Hoàng Phương Nam Nam 28/10/2008 147057 2 32.25

378
0142813901 Nguyễn Minh Quân Nam 05/01/2008 047278 2 32.25

379
0117927328 Trần Nam Thái Nam 13/12/2008 043346 2 32.25

380
0117887105 Nguyễn Quang Vinh Nam 16/01/2008 039384 2 32.25

381
0117888613 Bùi Hoàng Yến Nữ 27/09/2008 047583 2 32.25

382
0117833997 Đỗ Trường An Nam 10/11/2008 146002 2 32.00

383
0134025431 Ngô Huyền Anh Nữ 03/03/2008 042049 2 32.00

384
0142813870 Nguyễn Việt Anh Nam 16/06/2008 046099 2 32.00
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385
0139991401 Phạm Ngọc Anh Nữ 18/11/2008 107130 2 32.00

386
0117158825 Nguyễn Trần Hải Đăng Nam 26/12/2008 042287 2 32.00

387
0134090173 Nguyễn Trọng Hải Đăng Nam 27/02/2008 046282 2 32.00

388
0117158840 Lê Duy Hưng Nam 29/09/2008 042466 2 32.00

389
0140829858 Nguyễn Hoàng Kiên Nam 10/08/2008 046533 2 32.00

390
0150519490 Nguyễn Mỹ Kỳ Nữ 02/02/2008 038376 2 32.00

391
0118004308 Nguyễn Phương Linh Nữ 30/11/2008 046593 2 32.00

392
0140528010 Nguyễn Thị Thảo Ly Nữ 12/01/2008 047052 2 32.00

393
0117822362 Vương Hoài Nam Nam 14/04/2008 041001 2 32.00

394
0144118290 Nguyễn Ánh Nguyệt Nữ 21/11/2008 109405 2 32.00

395
0117888452 Bùi Xuân Phú Nam 15/08/2008 039154 2 32.00

396
0118005171 Nguyễn Thế Phước Nam 27/12/2008 047258 2 32.00

397
0140585374

PHẠM QUANG MINH 

THUẬN Nam 04/11/2008 047389 2 32.00

398
0117085988 Lê Phan Anh Nam 11/12/2008 146028 2 31.75

399
0150564876 Tạ Quỳnh Anh Nữ 29/12/2008 040114 2 31.75

400
0117888375 Lê Đức Công Nam 12/08/2008 046194 2 31.75

401
0134090274 Nguyễn Quang Giang Nam 22/10/2008 046317 2 31.75

402
0117673498 Bùi Phương Linh Nữ 26/12/2008 061051 2 31.75

403
0135096198 Hoàng Hà Linh Nữ 03/04/2008 042554 2 31.75

404
0117780005 Lê Thảo Linh Nữ 28/07/2008 038398 2 31.75

405
0117085899 Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 20/08/2008 147216 2 31.75

406
0134536371 Nguyễn Đặng Ngọc Thiện Nam 20/05/2008 120203 2 31.75

407
0117870484 Nguyễn Hoàng Thông Nam 18/12/2008 043380 2 31.75

408
0117888671 Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 28/01/2008 047590 2 31.75

409
0134981286 Bùi Việt Anh Nam 11/09/2008 046021 2 31.50

410
0118005142 Dương Phương Anh Nữ 25/11/2008 046023 2 31.50

411
0139082417 Nguyễn Gia Bảo Nam 23/10/2008 161230 2 31.50

412
0140829870 Phạm Đức Minh Nam 31/05/2008 047100 2 31.50

413
0135000057 Đỗ Thảo Ngân Nữ 01/07/2008 043138 2 31.50

414
0140970434 Nguyễn Linh Nhi Nữ 10/06/2008 047201 2 31.50

415
0134090155 Ngô Quỳnh Trang Nữ 09/09/2008 047438 2 31.50

416
0117887862 Nguyễn Ngọc Minh Trang Nữ 17/09/2008 047442 2 31.50

417
0117927718 Lê Đức Trí Nam 12/12/2008 047466 2 31.50



STT Mã định danh Họ tên Giới tính Ngày sinh
Số báo 

danh	

Nguyện 

vọng

Điểm 

xét tuyển

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

THPT Quang Minh

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 10 - NGUYỆN VỌNG 2

Năm học: 2023-2024

418
0134999797 Nguyễn Khả Trung Nam 19/05/2008 043467 2 31.50

419
0152503492 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Nữ 16/02/2008 047507 2 31.50


